
Biểu mẫu 14
BẢNG GHI THÔNG SỐ THÍ NGHIỆM LÒ .…
Nhà máy nhiệt điện ...
Ngày…….tháng .... năm 20....

Vị trí ghi: Bảng điều khiển tổ máy số ...
Chế độ thí nghiệm số: .........Công suất tổ máy:…………..MW
Thời gian bắt đầu thí nghiệm:……….h………..
Thời gian kết thúc thí nghiệm:……….h……….
Tần suất ghi: 20 phút/01 lần.
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	Tên đại lượng
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Thời gian ghi (giờ/phút)
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	Lưu lượng hơi quá nhiệt
	Dqn
	t/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Áp suất hơi quá nhiệt
	Pqn
	kg/cm2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhiệt độ hơi quá nhiệt T/P
	tqn
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lưu lượng nước cấp
	Dnc
	T/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhiệt độ độ nước cấp
	tnc
	oC
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	Áp suất hơi bão hoà
	Pbh
	kg/cm2
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	Lưu lượng nước xả
	Dx
	T/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lưu lượng nước GÔ số 1
	Dgo1
	T/h
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	Nhiệt độ nước GÔ số 1
	Tgo1
	oC
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	Lưu lượng nước GÔ số 2
	Dgo1
	T/h
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	Nhiệt độ nước GÔ số 2
	Tgo1
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhiệt độ khói thoát T/P
	Tkt
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhiệt độ đầu ra máy nghiền
	T"mn
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chênh áp máy nghiền
	DPmn
	mmH2O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 1
	t hh1
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 2
	t hh2
	oC
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	Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 3
	t hh3
	oC
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	Nhiệt độ hỗn hợp than vòi 4
	t hh4
	oC
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	Nhiệt độ gió nóng
	t gn
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nhiệt độ khói buồng quay
	T''bl
	oC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Áp suất tổng gió chung
	Pgc
	mmH2O
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	Áp suất tổng gió cấp I
	P c1
	mmH2O
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	Lưu lượng đầu hút quạt gió
	Ggc
	m3/h
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	Sức hút buồng lửa
	S''bl
	mmH2O
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	Phụ tải nhiệt
	Ql
	Kcal/h
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	Cường độ quạt gió
	Ig
	A
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	Cường độ quạt khói
	Ik
	A
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	Cường độ quạt đẩy
	Iđ
	A
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	Công suất máy nghiền
	Pmn
	kW.h
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	Phụ tải máy cấp than nguyên
	nTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Độ mở đầu hút quạt gió
	ĐMGC
	%
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	Độ mở đầu hút quạt khói
	ĐMKC
	%
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	Độ mở đầu hút quạt nghiền
	ĐMQN
	%
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	Độ mở tổng gió T/P
	ĐMGT
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	Người ghi số liệu




Ký, ghi rõ Họ, tên
	Đơn vị phát điện




Ký, ghi rõ Họ, tên
	Đơn vị thí nghiệm




Ký, ghi rõ Họ, tên
	Đơn vị giám sát




Ký, ghi rõ Họ, tên
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